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Nhân vật tiêu biểu (1/2) Những con người làm nên các bước ngoặt của lịch sử Việt Nam

1 Hai Bà Trưng
thế kỉ I

Khởi nghĩa năm 40, chống nhà
Hán
Trưng Trắc xưng vương
Mở đầu truyền thống nữ anh
hùng
Biểu tượng bất khuất của dân
tộc

→ 2 Ngô Quyền
898 – 944

Thắng quân Nam Hán ở Bạch
Đằng (938)
Xưng vương năm 939
Kết thúc thời Bắc thuộc
Xây nền độc lập lâu dài

→ 3 Đinh Bộ Lĩnh
924 – 979

Dẹp loạn 12 sứ quân
Lên ngôi Hoàng đế năm 968
Quốc hiệu Đại Cồ Việt
Đóng đô ở Hoa Lư

→ 4 Lê Hoàn
941 – 1005

Lập nhà Tiền Lê (980)
Đánh thắng quân Tống năm
981
Tổ chức lại bộ máy nhà nước
Củng cố nền độc lập

5 Lý Công Uẩn
974 – 1028

Lập nhà Lý năm 1009
Chiếu dời đô, ra Thăng Long
(1010)
Mở ra thời kì thịnh trị
Đặt nền cho Đại Việt phát triển

→ 6 Lý Thường Kiệt
1019 – 1105

Chỉ huy cuộc kháng chiến
chống Tống
Tiến công phá thành Ung,
Khâm, Liêm
Xây phòng tuyến Như Nguyệt
Bài thơ Nam quốc sơn hà

→ 7 Trần Hưng Đạo
1228? – 1300

Quốc công tiết chế ba lần
kháng Nguyên
Soạn Hịch tướng sĩ, Binh thư
yếu lược
Chỉ huy trận Bạch Đằng 1288
Được tôn là Đức Thánh Trần

→ 8 Hồ Quý Ly
1336 – 1407

Lập nhà Hồ năm 1400
Cải cách mạnh mẽ nhiều mặt
Phát hành tiền giấy, hạn điền
Đề cao chữ Nôm, thất bại
trước nhà Minh
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Nhân vật tiêu biểu (2/2) Những con người làm nên các bước ngoặt của lịch sử Việt Nam

Tổng kết Suy nghĩ

9 Lê Lợi
1385 – 1433

Lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn
Đánh đuổi quân Minh (1427)
Lên ngôi năm 1428, lập nhà
Hậu Lê
Đóng đô Đông Kinh (Thăng
Long)

→ 10 Nguyễn Trãi
1380 – 1442

Quân sư của khởi nghĩa Lam
Sơn
Soạn Bình Ngô đại cáo
Tư tưởng nhân nghĩa, yên dân
Danh nhân văn hoá thế giới

→ 11 Lê Thánh Tông
1442 – 1497

Cải cách hành chính, bỏ chức
tể tướng
Ban hành Quốc triều hình luật
Mở rộng giáo dục, thi cử
Thời Hồng Đức cực thịnh

→
12

Nguyễn Huệ – Quang
Trung
1753 – 1792

Lãnh đạo phong trào Tây Sơn
Thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
(1785)
Đại phá quân Thanh (1789)
Chiếu khuyến nông, chiếu lập
học

13 Phan Bội Châu
1867 – 1940

Sáng lập Duy Tân hội (1904)
Khởi xướng phong trào Đông
du
Chủ trương dùng bạo động
đánh Pháp
Lập Việt Nam Quang phục hội
(1912)

→ 14 Phan Châu Trinh
1872 – 1926

Chủ trương cải cách, dân chủ
Khai dân trí, chấn dân khí, hậu
dân sinh
Phong trào Duy Tân, Đông Kinh
Nghĩa Thục
Chống Pháp bằng con đường
ôn hoà

→ 15 Hồ Chí Minh
1890 – 1969

Ra đi tìm đường cứu nước năm
1911
Thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (1930)
Đọc Tuyên ngôn Độc lập 2 – 9
– 1945
Lãnh đạo hai cuộc kháng chiến

1. Mỗi bước ngoặt lớn đều gắn với người đứng đầu có tầm nhìn: dựng nước, giữ nước,
canh tân.

2. Nhiều nhân vật vừa là nhà quân sự vừa là nhà văn hoá (Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi).
3. Đầu thế kỉ XX có hai con đường: bạo động (Phan Bội Châu) và cải cách (Phan Châu

Trinh).
4. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu

nước.

1. Điểm giống và khác nhau giữa Phan Bội Châu và Phan
Châu Trinh?

2. Vì sao Nguyễn Trãi được UNESCO tôn vinh?
3. Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cách mạng vô

sản?
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